
 

SPERI 
Nghiên cứu hành động vì phát 

triển Nông nghiệp Sinh thái lưu 

vực sông Mekong 

 Đối tượng nghiên cứu: Tri thức thực vật học dân tộc của 

cộng đồng người bản địa trong lưu vực sông Mekong 



Cấu trúc của bài trình bày 

• Mục đích 

• Tổng quan 

• Các miền thông tin thu thập 

• Các phát hiện 

• Kết luận 

• Kế hoạch hành động 



Mục đích  

1. Tìm hiểu và ghi chép lại các phương pháp và cách 

thức của các nhóm dân tộc thiểu số trong sử dụng 

và bảo tồn hệ sinh thái (giống, loài cây trồng và rừng 

thuốc nam) 

2. Phân tích mối quan hệ giữa sử dụng loài và thực 

hành bảo tồn loài để tìm ra các loài có nguy cơ tuyệt 

chủng, từ đó có các chiến lược bảo vệ (tại chổ – 

chuyển vị) 

3. Về lâu dài, vận động chính sách nguồn kinh nghiệm 

bản địa và tri thức truyền thống là một cơ chế hữu 

hiệu cho việc sử dụng và bảo tồn bền vững đa dạng 

sinh học. 

 



Tổng quan  

– Các chương trình “phát triển” diễn ra ở Việt nam hầu 

hết từ trên xuống, không tôn trọng sự lựa chọn hay 

sự tham gia của người dân tộc thiểu số; 

– Kinh nghiệm và kiến thức bản địa của dân tộc thiểu 

số (một cơ chế hiệu quả cho việc sử dụng bền vững 

và bảo tồn đa dạng sinh học) chưa được công nhận. 

– Vai trò của dân tộc thiểu số trong vấn đề bảo tồn đa 

dạng sinh học ở Việt Nam chưa được công nhận 

– Thuyết sinh thái nhân văn đóng vai trò là khung 

hướng dẫn cho các nghiên cứu thực vật học dân 

tộc/tiến hành công việc. 

 



Miền thông tin thu thập 

• Lồng ghép chặt che ̃ sự tham gia của các già làng, thầy thuốc trong 

mạng lưới va ̀ kết hợp mạnh mẽ các yếu tô ́ khoa học 

• Hai địa điểm được triển khai nghiên cứu thực địa va ̀ ghi chép 

– HEPA (400 hecta) – đã được công bô ́ lần 1  

– Long Lan (~ 10,000 hecta) – đang triển khai 

• Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu về cách sử dụng các loài, phương thức bảo 

tồn và các yếu tố khác đã được phát triển bởi các già làng, thầy thuốc 

và các em học sinh, và được triển khai linh hoạt va ̀ phu ̀ hợp với bối 

cảnh thực tê ́. 

• Bộ câu hỏi này được sử dụng song hành cùng phương pháp quan 

sát/đóng góp và tham gia tại hiện trường của các đối tượng tham gia 

• Giả thuyết và các biến được xác định, mỗi loài có một mã số và theo 

dõi đã được thực hiện để đảm bảo cùng một mã được ghi chép trên 

các mẫu, ảnh, tiêu bản, vị trí GPS và tên Latinh. 

 

 



Các phát hiện (1)  

• Trung bình số cách sử dụng 

của một loài trên một người là 

18.5  

• Những thầy thuốc nam giới 

sử dụng số loài ít hơn, tương 

đương 7.8 loài trên một 

người và với 7.6 cách sử 

dụng trên một loài. 

• Những thầy thuốc nữ giới sử 

dụng số loài nhiều hơn, 18.3 

loài trên một người nhưng với 

ít cách sử dụng hơn, chỉ 5.7 

cách sử dụng trên một loài. 



Các phát hiện (2) 

• Tương quan giữa các 

biến: ‘Bảo tồn’ va ̀ ‘sử 

dụng’ va ̀ ‘nguy cấp’ và 

‘bảo tồn’ va ̀ ‘nguy cấp’ 

va ̀ ‘sử dụng’ đều thể 

hiện giá trị thuận;  



Các phát hiện (3) 

• 21 loài được đề cập đến 

nhiều nhất, hoặc với số 

cách sử dụng đa dạng 

nhất. 

 

• Mỗi loài trong danh sách 

trên có trên 24 cách sử 

dụng khác nhau và trung 

bình có đến 10.5 cách 

bảo tồn khác nhau.  

 



Kết luận  (1) 

• Trên thực tế, các cách sử dụng các loài được phổ biến 

rộng và phân bổ đều hơn giữa các nhóm dân tộc. Tuy 

nhiên, với các số liệu có được cho phép chúng ta phân 

tích rằng các thầy thuốc người Tày và Dzao sử dụng 

nhiều hơn số các loài được miêu tả. Thầy thuốc người 

Lư-Lào chỉ sử dụng một loài nhưng lại với chín cách sử 

dụng khác nhau. 

• Các phép kiểm tra thống kê cho thấy mối tương quan 

nhất thiết giữa hai biến ‘Sử dụng’ và ‘Bảo tồn’ phù hợp 

với giả thuyết ban đầu “Văn hóa sử dụng (tức, ý thức sử 

dụng như thế nào) của một loài sẽ dẫn đến các phương 

thức bảo tồn loài đó.  

 

 



Kết luận  (2) 

• Mối quan hệ giữa hai biến ‘Nguy cấp’ và ‘Bảo tồn’ cũng 

thể hiện sư tương tác tích cực. Điều này ngụ ý rằng 

càng nhiều loài được nhận thức nguy cấp trong cộng 

đồng, thì có càng nhiều hoạt động bảo tồn được thúc 

đẩy bảo vệ các loài đó (Nguyên vị và chuyển vị)  

• Mối tương quan giữa hai biến ‘Nguy cấp’ và ‘Sử dụng’ 

cũng thể hiện mối tương quan tích cực ,chỉ ra rằng với 

số lần sử dụng một loài ngày càng tăng thì nguy cơ và 

áp lực gây lên dân số loài đó ngày càng tăng. Đây cũng 

là một điểm được các thầy thuốc và cộng đồng rất quan 

tâm. Điều này phần nào thể hiện nhận thức của cộng 

đồng và cách thức cộng trong vấn đề sử dụng Luật tục 

trong sử dụng và bảo tồn các loài cây thuốc nam.  



Kế hoạch hành động 

• Nghiên cứu này cần phải tiếp tục và phát triển hơn nữa để 

nó trở thành một bộ sưu tập hữu ích cho (1) người dân tộc 

thiểu số, (2) bảo tồn các loài trong rừng, các loài cây thuốc 

nam, các loài rau thuốc nam (hoàn toàn có thể lồng ghép 

với khung phát triển Nông Nghiệp Sinh Thái) 

• Việc lặp lại tiến trình nghiên cứu và phương pháp luận 

nghiên cứu (đã được tiến hành tại HEPA) cần được tiếp 

tục thúc đẩy ở các bản làng của các nhóm dân tộc thiểu số 

khác như Hạnh dịch, Nghệ an, với mục tiêu tăng cường kỹ 

năng, tìm kiếm thêm những khung mới vê ̀ kiến thức, đóng 

góp vào bộ sưu tập về kiến thức thực vật học dân tộc ở  

Việt Nam – Lào).  

 


